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Nghiên cưu được thực hiện nhằm mục đích khảo sát đặc điểm nóng học và di truyền của 14 giống lúa nếp 
được chọn từ các vùng trồng nếp ớ đồng bàng sông Cứu Long để tim những giống có khả năng thích nghi 
với vùng chuyên canh lúa nếp nhằm đa dạng nguồn giống trong sản xuất, làm vật liệu để lai tạo những giống 
lúa nép mói. Đặc điểm nông học được khảo sát trong 02 vụ thu đông 2017 và đông xuân 2017-2018 tại huyện 
Phú Tàn, tỉnh An Giang. 14 giống lúa nếp cũng được khảo sát bảng 9 chì thị phàn tử SSR tại Viện Nghiên cứu 
và Phát triển Công nghệ sinh học, Trường Đại học cần Thơ. Kết quả phân tích đặc điểm nóng học, năng suất 
đã tuyển chọn được giống nếp Đùm Lá Xanh là giống có năng suất cao và có nhiều ưu điểm hơn so với các 
giống khác trong thi nghiệm. Phàn tích năng suất và tính ốn định của các giống cho thấy, 14 giống lúa nếp 
trong thí nghiệm phàn thành bốn nhóm. Kết qua khảo sát băng 9 chi thị phàn tử SSR, đã khuếch đại tổng số 
19 băng trong đó có 11 băng đa hình đạt ti lệ 57,9%. Chỉ số PIC dao động từ 0,00-0,90 với mức độ đa hình 
trung binh của quần thể trong nghiên cứu này là 0,65. Kết quả phàn tích sơ đồ nhánh dựa vào phương pháp 
UPGMA đã chứng minh các mẫu lúa nếp có sự đa dạng về kiểu gen rất cao và có phần trăm tương đồng dao 
động từ 49,9-100% và được phân thành 2 nhóm lơn. Nghiên cứu này chỉ ra răng có sự biến đổi về mặt di 
truyền đáng kể trong số các giống lúa nếp khảo sát mà hình thái học khó có thể phàn biệt.

Từ khóa: Lúa nếp, SSR, PIC.

1. DAT VAN ĐE

Lúa nếp được xem là giống đặc sản trồng từ lâu 
đời và sừ dụng với nhiều mục đích khác nhau trong 
văn hóa ẩm thực như làm bánh, làm xôi và chế biến 
các sản phám khác ở nhiều nước cháu A, đặc biệt ở 
Việt Nam và Lào. Các giống nếp đã được trồng phổ 
biến nhiều nãm qua ở vung đống bằng sông Cửu 
Long, trong đó, chỉ có hai giống nếp chủ lực mang 
chì dản địa lý là Nếp - AG (CK 92) va Nếp Long An 
(IR 4625) được trồng vơi diện tích lon liên tục qua 
nhiều năm, các giống nếp khác đều do nông dân tự 
phát và chua có qui hoạch phù họp. Trong điếu kiện 
sản xuất hiện nay, việc đa dạng nguỏn giống để có 
những giống tốt, năng suất cao, thơm ngon phục vụ 
tiêu dùng nội địa và xuất khẩu ở nhiều thị trương 
khác nhau là vô cung cấn thiết. Do đó, nghiên cứu 
các biến dị di truyền cùa các giổng lua nếp phổ biến 
hiện nay để làm nén tảng cho quá trinh chọn nguòn 
vật liệu lai tạo trong thơi gian tới có y nghĩa vỏ cung 
quan trọng. Các biến dị di truyền co thể được đánh 
giá thông qua kiểu hình (sừ dụng chi thị hình thái) 

hoặc thòng qua kiểu gen (sử dụng chỉ thị phàn từ). 
Trong đó, kiểu hình được biểu hiện qua sự tương tác 
giữa kiểu gen và môi trường. Sử dụng chỉ thị phân tử 
trong đó có chỉ thị SSRs (Simple Sequence Repeats) 
là công cụ mạnh mẻ trong việc đánh giá biến dị di 
truyền, giải thích mòi quan hệ di truyền trong và giữa 
các loài. Ưu điểm của chi thị SSR là đánh giá nhanh 
chóng, chính xác, cho đa hình cao và ổn định (Powel 
et al., 1996; Virk et al., 2000; Song et al., 2003; 
Teixeira et al., 2005; Ma et al., 2011). Đánh giá đa 
dạng di truyền bằng chi thị phàn tù’ cung cấp thông 
tin và độ chinh xác cao hơn so với phương pháp dựa 
vào hình thái. Vi vậy, việc nghiên cứu và đánh giá đặc 
tính của các giống nếp trong vung đóng báng sông 
Cửu Long, đé tìm ra nhũng giống tốt, có khả năng 
thích nghi với vùng chuyên canh lúa nếp nhàm đa 
dạng nguồn gióng trong sản xuất, lai tạo ra những 
giỏng nếp mói với nãng suất và chất lượng cao đáp 
ứng cho tiêu dung va xuất khẩu là vô cung căn thiết,

2. VÁT LIỆU VA PHUONG PHAP

2.1. Vật liệu
- Giống: 14 giống lúa nếp được thu thập tại các 

vùng trồng nếp phổ biến khu vực đồng bàng sóng 
Cừu Long như An Giang, Long An, Đổng Tháp, cần 
Thơ bao gồm: CK2003, nếp Thơm, nèp cẩm, nếp
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Thái, nếp Thái-1, nếp Thài-2, nếp Thái Mỡ, nếp Thái- - Chỉ thị phân tử: gồm 9 chì thị phản từ được thể 
3, nếp Bến Tre, nếp Đùm Lá Xanh, OM10412, hiện trong bảng 1.
IR4625, CK92 và nêp Hương.

Bảng 1. Các chỉ thị phân tử dùng cho khảo sát bộ gen của lúa nếp
Mồi Trình tự dấu phàn từ (5’-3’) Kiểu lặp NST
RM307 R: CCTTAACTTGACACCGAATCCG

F: GTACTACCGACCTACCGTTCAC (AT)14(GT)21 4

RM212
R: CTGCTATGCATGAACTGCTC
F: CCACTTTCAGCTACTACCAG (CT)24 1

RM256
R: CACCCATTTGTCTCTCATTATG
F: GACAGGGAGTGATTGAAGGC (CT)21 8

RM3586
R: GTTGATTTCGCCAAGGGC
F: GAAGAGAGAGCCAGAGCCAG (GA) 12 3

RM201 R: ACACGATCGAGCTAGAAGACG
F: CTCGTTTATTACCTACAGTACC (CCT)6 9

RM235
R: CTACCTCCTTTCTAGACCGATA

F: AGAAGCTAGGGCTAACGAAC (CT)24 12

RM234
R: TCACCTGGTCAGCCTCTTTC
F: ACAGTATCCAAGGCCCTGG (CT)25 7

RM231
R: CACGTGAGACAAAGACGGAG
F: CCAGATTATTTCCTGAGGTC (CT)16 3

RM21
R: CACTTGCATAGTTCTGCATTG

F: ACAGTATTCCGTAGGCACGG (GA) 18 11
R: GCTCCATGAGGGTGGTAGAG

(Nguồn: Gramene)
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Bố bí thi nghiệm
- Địa điểm: Phú Thọ - Phu Tân - An Giang, đất 

phu sa ven sòng Hậu, điều kiện tưới tiêu thuận lợi. 
Vùng đất trồng nếp nhiều năm liến, giống nếp chù 
lực được trồng tại đây: CK 92, CK 2003.

- Mùa vụ: + Thu đông 2017: 15/8/2017 - 
10/12/2017.

+ Đòng xuân 2017-2018: 29/12/2017 - 
10/5/2018.

- Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn 
toàn ngẫu nhiên (RCBD), 1 nhân tố, nghiệm thức là 
14 giống lúa nếp và 3 lần lặp lại, CK 92 được sử dụng 
làm giống đối chứng. Mỗi nghiệm thức 15 nr (5 X 3 
m) voi khoảng cách cấy 15 X 15 cm, cấy 2 - 3 tép.

2.2.2. Phương pháp thu thập và phàn tích các chì 
tiêu nòng học. năng suất và thành phẩn nâng suất

Sử dụng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cây lúa 
(Standard evaluation system for rice - SES) theo tiêu 
chuẩn của IRR1 (2014) và Quy chuấn kỹ thuật Quốc 
gia vê khảo nghiệm giá trị canh tác và sư dụng của 
giống lúa (QCVN 01 - 55: 2011/BNNPTNT) để đánh 
giá sự di truyền về kiểu hình của các giống lúa nếp 
trong nghiên cứu dựa trên một số đặc tính hình thái 
và nông học: thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, số 
bỏng/bụi, chiều dài bông, số hạt/bông, khói lượng 
1.000 hạt, năng suất.

2.2.3. Phương pháp tách chiết ADN và phân tích 
dữ liệu phàn tử

Phân tích mẩu ADN tại Phòng thí nghiệm Sinh 
học phân từ - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công 
nghệ Sinh học - Trương Đại học cẩn Thơ. Ly trích 
ADN dựa theo qui trinh của Rogers va Bendich 
(1994).
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Kỹ thuật PCR:
Các mồi được sử dụng trong nghiên cứu được 

trình bày trong bảng 1. Phản ứng PCR được thực 
hiện với điều kiện như sau: 1 chu kỳ 94°c trong 5 
phút, tiếp theo 35 chu kỳ ờ 94°c - 30 s, 55°c - 30 s, 
72°c - 30 s và kết thúc ở 1 chu kỳ 72°c - 5 phút. Mỗi 
phản ứng PCR được thực hiện ở thể tích cuối cùng là 
15 pL bao gồm các thành phần 50 ng ADN, 0,25M 
jmỗi mồi, 0,25mM mỗi dNTP, IX PCR buffer và 0.75Ư 
Taq ADN polymerase.

2.3. Phương pháp phân tích thống kê
- Phần mềm Microsoí Excel 2010 và phần mềm 

CropStat 7.2 được dùng để xử lý số liệu thô, phân 
tích phương sai.

- Kết quả phân tích dựa trên sự xuất hiện (đánh 
số ‘1’) và không xuất hiện (đánh số ‘0’) của các băng 
ADN. Hàm lượng thóng tin đa hình (PIC- 
Polymorphic Information Content) được tinh toán 
theo phương pháp của Saal và Wricke (1999).

PIC, =i-nv

Trong đó, Pij là tần số xuất hiện cua alen thứ j 
cùa kiểu gen i được kiểm tra. Phạm vi giá trị PIC tù' 0 
(không đa hình) tói 1 (đa hình hoàn toan).

- Xác định hệ số tương đồng di truyền Jaccard, 
thiết lập sơ đồ hình cây để so sánh hệ sổ tương đồng 
di truyền giữa 14 giống lúa dựa theo phương pháp 
UPGMA trong Biodiversity Pro; số alen bên trong và 
giữa các quán thể được xác định bằng phần mềm 
FStat V2. 9. 3.

3. KÉT QUÀ VÀ THÀO LUẬN
3.1. Các đặc tính nông học
3.1.1. Đánh giá đặc tính của các giống nếp qua 

02 vụ thi nghiệm
Trong vụ thu đông 2017, các giống nếp trong thí 

nghiệm có TGST dao động từ 96 đến 116 ngày; chiều 
cao cây dao động từ 84 đến 112 cm, trung bình là 98 
cm; số bòng/m2 cao (309-483 bông/m2, trung bình là 
401 bông/m2). Chiều dài bông trung binh của các 
giống nếp trong thí nghiệm là 21,3 cm; khối lượng 
1.000 hạt của các giống dao động từ 23,6-34,0 gam. 
Năng suất các giống dao động từ 4,85-7,32 tấn/ha, 
trung binh là 6,05 tấn/ha. Giống nếp Thái -1 có số 
hạt chắc trên bông và năng suất cao nhất (7,32 
tấn/ha), khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 
giống còn lại trong thí nghiệm (Bảng 2).

Bảng 2. Thành phần năng suất và năniỊ suất các giống lúa nếp thí nghiệm vụ thu đông 2017

TT Nghiệm thức
TGST 
(ngày)

Cao cây 
(em)

Số bông/m2 
(bông)

Dài bông 
(cm)

Hạt 
chắc/ 
bòng

KL1000 
hạt (g)

NSTT 
(tấn/ha)

1 CK 2003 100 84 g 377 cdef 18,7 h 82 25,7 h 5,82 bed
2 Nếp Thơm 97 102 bc 309 f 22,7 abc 84 33,0 b 6,52 abc
3 Nếp Cẩm 115 102 bc 375 def 21,3 def 89 24,3 k 5,57 cd
4 Nếp Thái 110 98 cde 371 def 23,0 ab 67 26,9 f 5,45 cd
5 NếpThái-1 110 112 a 393 cde 22,0 bed 106 25,01 7,32 a
6 NêpThái-2 110 92 f 415 abcde 21,0 def 67 27,1 e 4,85 d
7 Nếp Thái Mỡ 100 97 de 445 abcd 19,0 h 67 28,0 d 6,52 abc
8 Nếp Thái-3 107 96 e 340 ef 21,7 cde 91 26,5 g 5,97 bed
9 Nếp Bến Tre 96 104 b 367 ef 22,7 abc 58 34,0 a 6,18 abc
10 Đùm Lá Xanh 115 93 f 472 ab 20,3 fg 81 23,61 6,97 ab
11 OM 10412 97 100 bed 409 abcde 21,3 def 73 33,1 b 6,27 abc
12 IR 4625 116 102 b 404 bcde 23,7 a 62 30,3 c 5,45 cd
13 CK92 (ĐC) 115 92 í 483 a 19,7 gh 85 23,71 6,15 abc
14 Nếp Hương 115 102 bc 453 abc 20,7 efg 75 24,6 j 5,70 cd

Trung bình 107 98 401 21,3 78 27,6 6,05
cv% - 2,0 11,5 2,9 - 0,5 11,1

Ghi chu: Trong củng một cột, các số có cùng mẫu tự thi không khác biệt qua kiểm định Duncan ở mức ý 
nghĩa 5%.
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Trong vụ ĐX 2017 - 2018, các giống có TGST 
dao động từ 92-110 ngày và chiều cao cây dao động 
từ 92-116 cm. Số bông/m2 của các giống trong thí 
nghiệm cao, dao động từ 269-485 bông/m2, trong đó 
giống CK2003 có số bông/m2 cao nhất và khác biệt 
có ý nghĩa thống kê so với các giống còn lại. Khối 
lượng 1.000 hạt dao động từ 22,8-31,9 gam. Năng suất 
các giống dao động từ 5,0-7,3 tấn/ha, trong đó, giống 
nếp Đùm Lá Xanh có năng suất cao nhất (7,30 

tấn/ha), vượt đối chứng CK92 (6,73 tấn/ha) là 8,4%, 
tuy nhiên không khác biệt so vói đối chứng CK92 
qua phàn tích thống kê ở mức ý nghĩa 5% (Bảng 3).

Kết quả thí nghiệm qua hai vụ cho thấy: giống 
nếp Thái-1 và nếp Đùm Lá Xanh có năng suất cao và 
ổn định, vượt đối chứng CK92 lần lượt là 19,0% và 
13,3% trong vụ thu đông 2017; tiếp tục vượt đối chứng 
CK92 lần lượt là 1,8% và 8,4% trong vụ ĐX 2017 - 2018.

Bảng 3. Thành phần năng suất và năng suất các giống lúa nếp thí nghiệm vụ ĐX 2017 - 2018

TT Nghiệm thức TGST 
(ngày)

Cao cây 
(cm)

Số 
bông/m2 

(bông)

Dài bông 
(cm)

Hạt chắc/ 
bông

KL 1.000 hạt 
(g)

NSTT 
(tan/ha)

1 CK2003 97 92 g 485 a 19,0 g 97 23,4 hi 6,75 ab
2 Nếp Thơm 92 102 d 269 e 20,7 de 71 31,8 ab 6,37 be
3 Nếp Cẩm 110 106 b 311 d 21,3 cde 99 24 g 5,85 cde
4 Nếp Thái 100 99 e 327 cd 22,7 ab 87 26,8 e 6,30 be
5 Nếp Thái-1 100 116 a 317 d 22,0 bc 94 25,3 f 6,85 ab
6 Nếp Thái-2 100 94 f 325 d 21,7 bed 79 27,3 d 5,00 f
7 Nếp Thái Mỡ 95 99 e 257 e 21,0 cde 109 26,4 e 6,48 be
8 Nếp Thái-3 98 94 f 364 c 21,7 bed 94 24,9 f 5,55 def
9 Nếp Bến Tre 92 104 c 336 cd 20,3 ef 72 31,9 a 6,20 bed
10 Đùm Lá Xanh 105 101 d 441 b 21,0 cde 91 23,7 gh 7,30 a
11 OM 10412 94 102 d 313 d 21,0 cde 78 31,4 b 5,30 ef
12 IR4625 100 106 b 329 cd 23,7 a 79 30,5 c 6,35 be
13 CK92 (ĐC) 107 98 e 449 ab 19,3 84 22,8 j 6,73 ab
14 Nếp Hương 103 103 c 364 c 22,7 ab 83 23,1 Ij 5,97 cde

Trung binh 100 101 349 21,3 87 26,7 6,21
cv% - 0,6 6,5 3,1 - 1,2 7,0

Ghi chú: Trong cùng một cột, các sò co củng mẩu tự thì khòng khác biệt qua kiểm định Duncan ở mức ý 
nghĩa 5%.

3.1.2. Năng suất và tính ổn định về năng suất cùa 
các giống lúa nếp qua hai vụ thi'nghiệm

Để đánh giá sự tưong đồng về năng suất của 14 
giống lúa nếp làm cơ sở cho việc chọn nhóm giống 
có năng suất cao để khuyến cáo trong sản xuất và 
làm vật liệu lai tạo các giống nếp mới trong thòi gian

tới, nghiên cứu đã tiến hành phân nhóm các giống 
nếp dựa trên cơ sờ năng suất trung binh qua 02 vụ thí 
nghiệm của các giống bằng phần mềm NTSYS pc 
2.0. Kết quả cho thấy, 14 giống lúa nếp được phân 
thành 4 nhóm với mức tương đồng là 80% (Hình 1).

Hình 1. Phân nhóm dựa trên sự tương đồng về năng suất của 14 giống lúa nếp
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Nhóm 1: có 5/14 giống, chiếm ti lệ là 35,7%, đáy 
là nhóm có năng suất khá cao và dao động từ 5,19-6,5 
tấn/ha gồm nếp Bến Tre, CK2003, CK92, nếp Thom 
và nếp Thái Mỡ. Trong đó, giống CK92 và giống nếp 
Thom có mức độ tưong đồng về năng suất là 100%.

Nhóm 2: chỉ có 2/14 giống, chiếm tỉ lệ là 14,3% 
gồm nếp Đùm Lá Xanh, nếp Thái-1, đây là nhóm nếp 
có nâng suất cao nhát trong các giống nếp khảo 
nghiệm, hai giống nếp có mức tưong đồng về năng 
suất là 98%.

Nhóm 3: có 6/14 giống, chiếm tỉ lệ cao nhất là 
42,9% gồm các giống có năng suất khá, dao động từ 
5,71-5,9 tấn/ha là các giống OM10412, nếp Thái-3, 
nếp Cẩm, IR4625, nếp Thái, nếp Hưong. Trong đó, 
OM 10412 và nếp Thái-3 có mức tưong đồng là 99%, 
IR4625 và nếp Thái cũng có mức tưong đồng về năng 
suất là 99%.

Nhóm 4: chì gồm giống nếp Thái-2, nhóm có 
năng suất thấp nhất.

Bên cạnh đó, sự ổn định về năng suất qua hai vụ 
thi nghiệm của các giống cũng được đánh giá. Việc 
phân tích tính ổn định bởi biểu đồ liên quan giữa các 
giá trị năng suất trung binh vói hệ số biến thiên 
(CV%) của các giống cho thấy, 14 giống lúa nếp trong 
thí nghiệm cũng được phàn thành 4 nhóm (Hình 2).

Nhóm 1: các giống có năng suất cao và ổn định 
gồm các giống: nếp Đùm Lá Xanh, nếp Thái-1, nếp 
Thom, nếp Thái Mỡ, nếp Bến Tre có năng suất cao 
hon nãng suất trung bmh của 14 giống thi nghiệm 
(6,13 tấn/ha) và có cv% nhỏ hon cv% trung binh 
(5,29 %) của 14 giống. Đây là các giống mong muốn, 
phù họp cho công tác chọn giống.

Nhóm 2: các giống CK92, CK2003 là những 
giống có năng suất và cv% cao, đây là những giông 
phu họp cho việc chọn giống theo tung vung riêng 
biệt.

Kết quá phàn tích tính ổn định về năng suất trung 
binh 2 vụ thí nghiệm cho thấy các giống nếp Đùm Lá 
Xanh, nếp Thom, nếp Thái Mỡ, nếp Bến Tre, nếp 
Thai-1, CK92 thuộc nhóm I va nhóm II nèn phu họp 
với mục tiêu chọn giống.

Tóm lại, hai giống nếp Thái-1 và nếp Đùm lá 
xanh có năng suát cao và ốn định, đáp ứng mục tiêu 
cua đề tài là chọn gióng lúa nếp thích nghi với vùng 
chuyên canh nhăm đa dạng nguồn giống trong sản 

xuất và làm vật liệu lai tạo ra những giống nếp mói 
trong thời gian tới.
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Hình 2. Biểu đồ liên quan giữa năng suất trung binh 

với hệ số biến thiên (CV%) của các giống
Ghi chú: 1: CK2003, 2: Nếp Thơm, 3: Nếp cẩm, 

4: Nếp Thải, 5: Nếp Thái-1, 6: Nếp Thái-2, 7: Nếp Thài 
Mỡ, 8: Nếp Thái-3, 9: Nếp Bến Tre, 10: Đùm Lá 
Xanh, 11: OM10412, 12: IR4625, 13: CK92, 14: Nếp 
Hương

3.2. Sự đa hình của các chỉ thị SSR với 14 giống 
lúa nếp nghiên cứu

3.2.1. Kết quả khuếch đại chín chỉ thị SSR
Chỉ thị phân tử là công cụ mạnh mẽ trong việc 

đánh giá các biến dị di truyền, giải thích mối quan hệ 
di truyền trong và giữa các loài, hỗ trợ việc quản lý 
các nguồn tài nguyên di truyền thực vật (Song et al., 
2003; Teixeira et al., 2005; Virk etaỉ., 2000). Trình tự 
lặp đon (Simple Sequence Repeat-SSR) là công cụ 
quan trọng để xác định sự biến đổi di truyền của 
nguồn gen.

Kết quả khuếch đại các tnnh tự SSR trong 
nghiên cứu hiện tại được thể hiện trên hình 3 cho 
thấy sử dụng 2 cặp mồi RM256 và RM21 trên nhiễm 
sắc thể số 8 và 11 cũng tìm thấy 3 alen vói kích thước 
lần lượt từ 97 bp-150 bp và 140 bp-180 bp. Tưong tự, 
mồi RM234 trên nhiễm sắc thể số 7 cũng chỉ tim 
thấy 1 alen voi kích thước băng là 158 bp. Đối với các 
cặp mồi còn lại đều tim thấy 2 alen với kích thước lấn 
lượt là RM307 (191 bp và 116 bp), RM212 (112 bp và 
134 bp), RM3586 (116 bp và 142 bp), RM201 (144 bp 
và 158 bp), RM235 (90 bp và 132 bp), RM231 (169 bp 
và 191 bp). Như vậy, phản lớn các kích thước alen 
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của 9 locus SSR được xác định trong nghiên cứu hiện 
tại trên các giống lúa nểp năm trong khoảng công bố 
của Gamene.

3.2.2. Số lượng các alen ờ locus khảo sát

MỒÌRM21

Hình 3. Khuếch đại ADN của các giống lúa nếp bằng 9 cặp mồi SSR
Ghi chú: 1: CK2003, 2: Nếp Thom, 3: Nếp cẩm, 4: Nếp Thái, 5: Nếp Thái-1, 6: Nếp Thái-2, 7: Nếp Thái 

Mỡ, 8: Nếp Thái-3, 9: Nếp Bến Tre, 10: Đùm Lá Xanh, 11: OM 10412, 12: IR4625,13: CK92, 14: Nếp Hưong
Đánh gia đa dạng di truyền của các giống lúa 

nếp bàng cách sử dụng cùng một tập họp cùa các chi 
thị phán từ SSR theo đề nghị của Gamene đã được 
ứng dụng trong nhiều công trinh (Giarrocco et al. 
2007; Bounphanousay et al., 2008 và Adegbaju et al, 
2015). Trong nghiên cứu hiện tại, 9 locus SSR đã 
được sử dụng để phân tích đặc điểm di truyền của 
các giống lua nếp ở ĐBSCL. Kết quá ò' bảng 4 chi ra 
sự đa dạng di truyền trên mỗi SSR ờ các giống nếp 
thi nghiệm. Tổng số 19 alen đã được xác định ớ 9 
locus SSR trên 14 giống lúa nếp thi nghiệm với số 
lượng alen trung bình của các locus SSR là 2,11 alen, 
dao động từ 1 alen đến 3 alen/locus. Kết quả này 

thấp hon so với các nghiên cứu của Jayamani et al. 
(2007) với 7,7 alen/locus; Mahmoud et al. (2005) tim 
thấy 5 alen/locus; Bounphanousay et al. (2008) là 4,3 
alen/locus, Zeng et al. (2004) là 3,1 alen/locus, Ngó 
Thị Hồng Tưoi và ctv. (2014) trên giống lúa Cấm là 
2,62 alien trên một locus, Đoàn Thanh Quỳnh và ctv. 
(2016) trên giống nếp địa phưong là 3,03 alen/locus 
và Kumar etal. (2018) là 7,75 alen/locus

Kết quả ờ bàng 4 cũng cho thấy số alen cao nhất 
la 3 alen nằm ờ các locus RM256 và RM21, thấp nhất 
là 1 alen (RM234), các locus còn lại xác định được từ 
2 alen. Trong khi đó, ở locus RM21, Trần Thị Lưong 
và ctv. (2013) tìm thấy 6 alen trên các giống lúa nếp 
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cao hon nghiên cứu hiện tại. Bên cạnh đó, kết quả 
nghiên cứu trên các locus RM212, RM234 của 
Adegbaju et al. (2015) trên 6 giống lúa ờ cháu Phi có 
3 alen với số alen đa hình là 3 alen và chì số PIC lần 
lượt là 0,32 và 0,31 cao hon so với các giống nếp 

' trong nghiên cứu hiện tại. Trong nghiên cứu của 
Kumar et al. (2018) ở đa hình RM234 tìm thấy 5 alen 
với chi số PIC là 0,834 cao hon nghiên cứu hiện tại. Ở 
locus RM201 quần thể lúa nếp thí nghiệm thể hiện 
sự đa dạng về số lượng alen thấp (2 alen) và thấp hon 
so với nghiên cứu của Kumar et al. (2018), nhóm tác 
giả tìm thấy 5 alen ở locus này vói chỉ số đa hình là 
0,782. Ở locus RM307, kết quả nghiên cứu hiện tại 
tim thấy 2 alen tưong tự với nghiên cứu của Ngô Thị 
Hồng Tưoi và ctv. (2014) trên giống lúa cẩm, nhóm 
tác giả cũng tim thấy 2 alen trên locus này. Tuy nhiên 
nghiên cún của Trần Thị Lưong và ctv. (2013) trên 
các giống lúa nếp tìm thấy 7 alen ở locus này vói 4 
alien đa hình và chi số PIC là 0,69.

Bảng 4. Số lượng các alen trong mỗi locus SSR của 
các giống nếp ỞĐBSCL

Mồi Số 
alen

só alen 
đa hình

Tỷ lệ đa 
hình (%)

Hàm 
lượng 

thông tin 
đa hình 
(PIC)

RM307 2 1 50,0 0,59
RM212 2 1 50,0 0,74
RM256 3 2 66,7 0,78
RM3586 2 1 50,0 0,67
RM201 2 1 50,0 0,73
RM235 2 1 50,0 0,70
RM234 1 0 0,00 0,00
RM231 2 1 50,0 0,74
RM21 3 3 100 0,90
Tổng số 
alen 19 11 57,9

Số alen 
trung bình 2,11 1,22 57,9 0,65

Những hiểu biết về biến dị di truyền của nguồn 
gen rất cần thiết cho việc xác định các giống phục vụ 
cho cóng tác chọn giống và tạo nên nguồn tài liệu 
hưong dần cho việc bào tồn hiệu quả phát triển tại 
chỗ và trong ngàn hàng gen (Albrecht et al., 2012). 
Theo Jain et al. (2004) alen được coi là hiếm nếu tần 
sò xuất hiện cúa chúng nhỏ hon hoặc bằng 5% tổng 
sò các kiểu gen phân tích. Kết quả ở bảng 4 cho thấy, 
số alen tìm thấy ờ các locus tưong đối thấp, tuy nhiên 

trong các alen này cũng tìm thấy được các alen hiếm 
với trung binh là 1,22 alen. Ở các locus RM307, 
RM212, RM3586, RM201, RM235, RM231 đều tim 
thấy tỷ lệ đa hình của các alen là 50%, trong khi đó ở 
locus RM21 có 100% alen đa hình và locus RM256 là 
66,7% alen đa hình; chi có một locus không tìm thấy 
alen đa hình là locus RM234. Bên cạnh đó, kết quả ở 
bảng 4 cũng thể hiện hàm lượng thông tin di truyền 
(PIC) của các locus khảo sát, chỉ số PIC là công cụ 
hữu ích để đánh giá mức độ đa hình cùa các cặp mồi. 
Chỉ số PIC được xem xét trên các giống lúa nếp với 9 
cặp mồi SSR có giá trị nhỏ nhất là 0,0 (RM234) và 
cao nhất là 0,90 (RM21) vói chỉ sô trung binh là 0,65. 
Kết quả hiện tại tưong tự với nghiên cứu của Đoàn 
Thanh Quỳnh và ctv. (2016) trên các giống lúa nếp 
địa phưong có chỉ số PIC dao động từ 0,08 đến 0,84 
với giá trị trung bình là 0,5 và nghiên cứu của Ngô 
Thị Hồng Tưoi và ctv. (2014) trên giống nếp cẩm có 
chỉ số PIC dao động từ 0,08 đến 0,74 với giá trị trung 
bình là 0,46 và trong nghiên cứu của Trần Thị Lưong 
và ctv. (2013) dao động từ 0,06 đến 0,83 với giá trị 
trung bình là 0,6. Kết quả ở bảng 4 cho thấy, chỉ số 
PIC trung bình của các locus là 0,65, chỉ có 7/9 locus 
khảo sát có chỉ số PIC cao dao động từ 0,67 đến 0,90.

3.2.3. Quan hệ di truyền giữa các giống lúa nếp 
Khoảng cách di truyền là một phép đo sự khác 

biệt di truyền giữa các loài/giống hoặc giữa các quần 
thể trong một loài. Các quần thể có nhiều alen tương 
tự có khoảng cách di truyền nhỏ. Điều này chỉ ra 
rằng chúng có quan hệ gần gũi và có một tổ tiên gần 
nhau (Nei, 1987). Các giống nếp trong nghiên cứu có 
thể chia làm hai nhóm chính: nhóm 1 gồm 3 giống 
nếp Bến Tre, OM10412 và nếp Thơm và nhóm 2 gồm 
11 giống còn lại với mức độ tương đồng cùa 2 nhóm 
là 49,9%. Kết quả phàn tích ở hình 4 cũng cho thấy, 
các nhóm giống phân bố khác nhau, giống IR4625, 
nếp Hương, và nếp Đùm Lá Xanh là những giống 
tương đối gần giống đối chứng CK92 với giá trị tương 
đồng là 79,9%. Giống nếp Thái và nếp Thái-2 mặc dù 
có kiểu hình, chỉ tiêu nông học khác biệt nhưng kết 
quá kiểm tra kiểu gen với mồi SSR cho thấy 2 giống 
có khoảng cách di truyền thấp vói phần trăm tương 
đồng là 90,1%. Tương tự, giống lúa nếp Thái Mỡ cũng 
thể hiện sự tương đồng di truyền cao với giống 
CK2003 với tỷ lệ tương đồng là 90,1%. Giống nếp Bến 
Tre, OM 10412 và nếp Thơm thể hiện không khác 
biệt nhau với phần trăm tương đồng là 100%.
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Hình 4. Mối quan hệ di truyền của các giống lúa nếp 
dựa trên dấu chỉ thị SSR

4. KẾT LUẬN VÀ KIÊM NGHỊ

4.1. Kết luận
Đánh giá sự tương đồng và ổn định về năng suất 

của 14 giống lúa nếp qua 2 vụ đã chọn được các 
giống có năng suất cao để khuyến cáo trong sản xuất 
và làm vật liệu lai tạo các giống nếp mói trong thòi 
gian tói là: nếp Đùm Lá Xanh, nếp Thái-1, nếp Bến 
Tre, CK2003, CK92, nếp Thom và nếp Thái Mỡ. 
Giống nếp Đùm Lá Xanh là giống có năng suất cao 
và có nhiều ưu điểm hơn so vói các giống khác trong 
thí nghiệm.

Khi khảo sát 9 chỉ thị phân tử SSR trên 14 giống 
lúa nếp tim thấy 11 alen đa hình trong số 19 alen hiện 
diện, số alen dao động từ 1 đến 3 alen/locus, số alen 
trung binh là 2,11 alen/locus. Hệ số PIC dao động từ 
0,00 đến 0,90 vói hệ số trung bình là 0,65. Dựa trên 
sự đa hình của các băng xuất hiện ờ từng locus khảo 
sát, các giống nếp trong nghiên cứu được phân thành 
2 nhóm lớn với hệ số tương đồng thấp, chỉ 49,9%. Các 
kết quả thu được trong nghiên cứu hiện tại là cơ sở 
cho việc nghiên cứu chọn tạo các giống lúa nếp bàng 
phưong pháp kết họp giữa truyền thống va sinh học 
phàn từ.

4.2. Kiến nghị
Khảo sát thêm nhiều chỉ thị phân tử quanh vùng 

gen điều khiển sự tổng họp hàm lượng amylose va 
phân tích liên kết giữa chỉ thị phàn tứ với gen mục 
tiêu để đánh giá thêm về phấm chất của các giống 
lúa nếp.
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RESEACH AND ASSESSMENT SOME AGRONOMICAL CHARACTERISTICS AND GENETIC 
DIVERSITY OF GLUTINOUS RICE VARIETIES COLLECTED IN MEKONG DELTA

Nguyen Kim Khanh, Nguyen Khiet Tam, Truong Trong Ngon
Summary

The study was conducted to investigate the agronomic and genetic characteristics of 14 glutinous rice 
varieties in the Mekong delta to find the varieties that are able to adapt to the specialized glutinous rice 
cultivation area in order to diversify seed sources in production, as material for breeding new sticky rice 
varieties. Agronomic characteristics were surveyed in the two crops of fall-winter 2017 and winter-spring 
2017-2018 in Phu Tan district, An Giang province. 14 sticky rice varieties were also surveyed by 9 SSR 
markers at the Biotechnology Research and Development Institute, Can Tho University. Based on 
morphological characteristics analysis, Dum La Xanh was of the high yielding variety and had many 
advantages compared to others in the experiment. Analyzing the yield and stability of glutinous rice breeds 
showed that 14 samples have divided into four groups. With SSR markers, amplified a total of 19 bands 
having 11 polymorphic bands reaching 57.9%. The PIC index ranges from 0.00 to 0.90 has the average level 
of polymorphism of the population being 0.65. The analysis of the branch diagram based on the UPGMA 
method has demonstrated that the glutinous samples have very high genetic diversity and have a percentage 
of similarity ranging from 49.9 to 100% and have classified into two groups. This study indicates that there is 
considerable genetic variation among the samples, which morphology is difficult to distinguish.

Keywords: Glutinous rice, SSR, PIC.
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